
	
	
	
	
	
	Phụ lục

	TỔNG HỢP 
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP HIỆN ĐẠI - DU LỊCH - LOGISTICS
(Kèm theo Nghị quyết số 38/NQ-HĐND 
ngày 17/7/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh)


	STT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Thời điểm trước năm 2020
	Chỉ tiêu đến năm 2025
	Kết quả thực hiện đến 31/12/2023

	
	
	
	
	
	Kết quả thực hiện
	Đạt
	chưa đạt

	I
	Thương mại dịch vụ
	
	
	
	
	
	

	01
	Tổng mức bán lẻ hàng hóa
	%
	
	8-10%
	9-10%
	x
	

	02
	 Phát triển thêm TT thương mại
	Cái
	6
	9
	6
	
	x

	03
	Siêu thị (nhỏ và vừa)
	"
	12
	22
	12
	
	x

	04
	Khu thương mại dịch vụ
	"
	0
	2
	0
	
	x

	05
	Phát triển chợ 
	"
	166
	178
	137
	
	x

	
	Hạng 1
	"
	9
	20
	7
	
	x

	
	Hạng 2
	"
	30
	39
	28
	
	x

	
	Hạng 3
	"
	126
	119
	101
	
	x

	
	Chợ văn minh, chợ văn hóa
	95%
	
	169
	51%
	
	x

	06
	Điểm kinh doanh tự phát
	Điểm
	
	0
	60
	
	x

	07
	Xây dựng chợ nông sản đầu mối Dầu Giây (giai đoạn 2)
	Chợ
	Đã hoàn thành GĐ 1
	Hoàn thành GĐ 2
	Chưa hoàn thành
	
	x

	08
	Cửa hàng tiện lợi (có thêm)
	Cửa hàng
	243
	200
	42
	
	x

	09
	Sàn Thương mại điện tử
	Đơn vị
	
	500
	40
	
	x

	10
	Thanh toán không dùng tiền mặt
	%
	
	Đạt 50%
	Chưa đánh giá
	
	x

	11
	Kho xăng dầu
	Kho
	2
	4
	2
	
	x

	12
	Cửa hàng bán lẻ xăng dầu
	Cửa hàng
	15
	20
	15
	
	x

	II
	Du lịch
	
	
	
	
	
	

	01
	Khách tham quan 
	Lượt
	1,8 triệu
	4,2 triệu
	2.755
	65%
	

	
	Khách nội địa
	Lượt
	1.750
	
	2.655
	
	

	
	Khách quốc tế
	Lượt
	50
	
	100
	
	

	02
	Doanh thu
	Triệu đồng
	904
	3.400
	1700
	50%
	

	03
	Chi tiêu bình quân khách
	Ngàn đồng
	480
	800
	620
	77,5%
	


